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BÁO CÁO NHANH

Tình hình mưa lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và công tác ứng phó với bão số 7
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI

1. Tin bão trên Biển Đông cơn bão số 7 (bão Sarika):
Hồi 04h00’ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04h00’ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: phía Bắc Vĩ tuyến 14,50N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

2. Tình hình lũ miền trung:

Đêm 16/10, lũ trên sông Cả tại Nam Đàn đã đạt đỉnh là 5,66m (22h/16/10, trên BĐ1: 0,26m) và đang xuống. Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang xuống chậm: mực nước lúc 01h00’ ngày 17/10/2016 trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,55m (dưới BĐ3: 0,15m); mực nước lúc 04h00’ ngày 17/10 trên sông Cả tại Nam Đàn: 5,60m (trên BĐ1: 0,2m); sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 13,13m (dưới BĐ3: 0,37m); tại Hòa Duyệt 10,63m (trên BĐ3: 0,13m); sông La tại Linh Cảm: 4,99m (trên BĐ1: 0,49m); sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 2,16m (dưới BĐ1: 0,84m), tại Đồng Tâm ở mức 6,83m (dưới BĐ1: 0,17m).
Dự báo: Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục xuống chậm đến chiều ngày 17/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau:
- Sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 5,2m (dưới BĐ1: 0,2m);
- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 12,5m (trên BĐ2: 0,5m); tại Hòa Duyệt xuống mức 10,2m (dưới BĐ3: 0,3m); 
- Sông La tại Linh Cảm xuống mức 4,7m (trên BĐ1: 0,2m); 
- Sông Gianh tại Mai Hóa và Đồng Tâm tiếp tục xuống;

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,0m (dưới BĐ2: 0,2m);
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 13/10 đến 19h00’ ngày 16/10 do ảnh hưởng của ATNĐ và gió mùa Đông Bắc trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Trong đó mưa lớn ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị tập trung vào ngày 14/10, tổng lượng mưa trung bình từ 100 – 200 mm, sau đó mở rộng ra các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh tập trung vào các ngày 14,15/10, tổng lượng mưa trung bình từ 200 – 500 mm; tỉnh Nghệ An mưa tập trung vào ngày 15/10, tổng lượng mưa trung bình từ 100 – 250 mm (có phụ lục chi tiết kèm theo). 
Một số trạm có lượng mưa lớn hơn so với tổng lượng mưa trung bình tại các tỉnh như sau:
	Nam Đàn (Nghệ An)
	421 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	682 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	495 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	711 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	872 mm
	
	Kiên Giang (Quảng Bình)
	616 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	539 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	817 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	772 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	776 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	482 mm
	
	Gia Vòng (Quảng Trị)
	445 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	582 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	377 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	641 mm
	
	Huế (TT.Huế)
	232 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	810 mm
	
	Bình Điền (TT.Huế)
	221 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	692 mm
	
	Phú Ốc (TT.Huế)
	226 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 16/10 đến 01h00’ ngày 17/10 các tỉnh Bắc Trung Bộ hầu như không mưa, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 15mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

- Ngày 16/10/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ để chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 7 (SARIKA) và khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1829/CĐ-TTg ngày 16/10 chỉ đạo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan triển khai công tác khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7.
- Sáng ngày 16/10/2016 Thứ trưởng – Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp giao ban với thường trực Ban chỉ đạo để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và bão số 7.
- Các Bộ: Quốc phòng, Y tế đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ ở miền Trung và triển khai công tác ứng phó với bão số 7.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, gửi thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến của bão, mưa, lũ và thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến của bão, mưa, lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của Chính Phủ, Ban chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành và các địa phương để người dân biết chủ động phòng tránh.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ và chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; cử đoàn công tác phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình.
2. Địa phương:

 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ tổ chức thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7 và mưa, lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Trị, Bình Định đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão và mưa, lũ. 

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số 417/BC-CQTT của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h00’ ngày 17/10/2016, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.694 phương tiện, tàu, thuyền/288.059 người và 3.081 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.678 người, biết thông tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động các biện pháp phòng, tránh, trong đó:

- Hoạt động ở khu vực Hoàng Sa: 20 tàu (Quảng Ngãi)/206 người
· Hoạt động ven bờ và các vùng biển khác: 9.069 tàu/47.254 người

· Neo đậu tại bến: 61.605 tàu/204.599 người.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:

1. Hồ chứa Thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:
- Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: 
+ Các hồ có cửa van đang xả lũ: 17/33 hồ (Hà Tĩnh: 05/07 hồ, Đá Bạc, Kẻ Gỗ, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Bộc Nguyên; Quảng Bình: 06/07 hồ, Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn, Phú Hòa; Quảng Trị: 03/11 hồ, Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ; Thừa Thiên Huế: 03/08 hồ, Truồi, Khe Ngang, Mỹ Xuyên).
+ Các hồ chứa có tràn tự do đầy nước hoặc đang tràn 1.031/1.878 hồ, gồm Thanh Hóa: 40/606 hồ; Nghệ An: 500/623 hồ; Hà Tĩnh: 250/340 hồ; Quảng Bình: 130/144 hồ (trong đó hồ Bàu Luồng, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, dung tích 0,7 triệu m3 mực nước lên cao, UBND xã Lộc Ninh đã cho hạ thấp ngưỡng tràn xả lũ để bảo đảm an toàn công trình, hiện hồ vẫn bảo an toàn); Quảng Trị: 107/119 hồ; Thừa Thiên Huế: 04/46 hồ).

+ Các hồ chứa khác có lượng nước trung bình đạt từ 70 - 80% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: trung bình đạt từ 45- 65% dung tích thiết kế. 

- Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Trung bình đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.
2. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo nhanh ngày 17/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, Có 146 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 10 hồ xả tràn:
    - Khu vực Bắc Trung Bộ (14 hồ):  Có 04 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 66/102; Đakrông 2: 40/100; Hố Hô: 243/276; Nậm Pông: 25/43.

    - Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (30 hồ): Có 03 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s):  Thượng Sông Ông: 14/39; An Điềm 2: 10/17; Za Hung: 107/107.

- Khu vực Tây Nguyên (51 hồ): Có 03 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 38/84; Ia Grai 3: 60/110; ĐăkSrông 3A: 100/250.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung: Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thiệt hại tính đến 17h00’ ngày 16/10/2016, như sau:
1.1. Về người: 

- Người chết: 25 người chết (tăng 10 người so với báo cáo nhanh ngày 15/10: Nghệ An 02 người, Hà Tĩnh 03 người, Quảng Bình 18 người, Huế 02 người).
- Người mất tích: 04 người mất tích (giảm 05 người so với báo cáo nhanh ngày 15/10: Hà Tĩnh 01 người, Quảng Bình 03 người).
- Người bị thương: 18 người bị thương (Quảng Bình 13 người, Quảng Trị 03 người, Huế 02 người).

1.2. Về nhà: 

- Nhà bị sập: 25 nhà (Quảng Bình 17 nhà, Quảng Trị 01 nhà, Huế 06 nhà);

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 949 nhà (Quảng Bình 56 nhà, Quảng Trị 59 nhà, Huế 334 nhà);

- Nhà bị ngập (tổng số nhà hiện còn ngập/tổng số nhà đã, đang ngập): 120.701/121.287 nhà (Thanh Hóa 0/30 nhà, Nghệ An 2.835/2.835 nhà, Hà Tĩnh 24.158/24.158 nhà, Quảng Bình 92.489/92.489 nhà, Quảng Trị 1.033/1.589 nhà, Huế 0/186 nhà).

1.3. Về nông nghiệp:
- Lúa bị ngập: 3.138ha (Thanh Hóa 60ha, Nghệ An 1.763ha, Hà Tĩnh 1.315ha).

- Hoa màu bị ngập, hư hại (tổng diện tích hiện còn ngập/tổng diện tích còn ngập): 11.436/11.534ha (Nghệ An 8.072/8.072ha, Hà Tĩnh 2.014/2.014ha, Quảng Bình 1.030/1.030ha, Quảng Trị 320/320ha, Huế 0/98ha).

1.4. Về giao thông:

- Đường Quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 4 điểm (Hà Tĩnh 3 điểm tại Quốc lộ 8A; Quảng Bình 1 điểm tại Quốc lộ 15).
- Đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 12 điểm (Nghệ An 6 điểm, Hà Tĩnh 02 điểm, Quảng Bình 04 điểm).

- Đường sắt bị ngập 05 điểm ở Quảng Bình (Phú Trạch – Tân Ấp, Ngọc Lâm – Lạc Sơn, Lạc Sơn – Lệ Sơn, Lệ Sơn – Mỹ Lệ, Phúc Tự - Đồng Hới).
- Đối với 02 tàu chở hàng clinke của công ty Trường Thành bị chìm tại cửa sông Gianh, tính đến 18h30’ ngày 16/10 đã cứu được 04 người mất tích của tàu HD2155. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 01 người mất tích của tàu HD2138 và lên phương án trục vớt các tàu bị chìm, lai dắt các tàu bị mắc kẹt về nơi an toàn. 
1.5. Về thủy lợi: 
Chiều dài kênh mương nội đồng bị sạt lở 32.901m (Nghệ An 2.650m, Hà Tĩnh 21m, Quảng Bình 30.030m, Quảng Trị 200m); 04 đập loại nhỏ bị hư hại (Nghệ An: 03; Quảng Bình: 01).
1.6. Về thủy sản: 
Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 4.588ha (Nghệ An 2.285ha, Hà Tĩnh 880ha, Quảng Bình 1.254ha, Quảng Trị 39ha, Huế 130ha).
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
2. Tình hình thiệt hại khác: Theo báo cáo nhanh số 340/BC-PCTTMN ngày 16/10/2016, vào lúc 16h00’ ngày 16/10/2016, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có mưa to kéo dài làm cuốn trôi 04 cháu bé trên địa bàn Khu hành chính Dĩ An vào miệng cống thoát nước. Người dân đã cứu được 03 cháu, còn 01 cháu vẫn đang bị mất tích, hiện chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng và người dân tiến hành tìm kiếm.
VI. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI:

1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và bão số 7;
2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Công điện: số 1826/CĐ-TTg ngày 15/10; số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10; số 1829/CĐ-TTg ngày 16/10 của Thủ tướng Chính phủ;
3. Các tỉnh Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế: tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, thông kê đánh giá thiệt hại do mưa, lũ gây ra ./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các phó Thủ tưởng (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Lưu VT.
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